
B ộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sổy/ £-5/2013/TT-BQP Hà Nội, ngày é 3  tháng/Ị 0 năm 20 ỉ  3

THÔNG T ư
về phân công, phân cấp thưc hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
Chủ sử hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội và 

vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vào doanh nghiệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ về Phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ 
sờ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về phân công, phân cấp thực hiện các 
quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nậhiệp nhà 
nước trong Quân đội và von Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đẩu tư vào 
đoanh nghiệp như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách 
nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng đổi với doanh nghiệp quân đội và vốn Nhà 
nước đâu tư  vào doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp quân đội do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 
người đại điện theo ủy quyền tại doanh nghiệp quân đội.

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nuớc do Bộ Quốc 
phòng quàn lý đầu tư vào:

a) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
b) Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng 
đối với doanh nghiệp quân đội và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
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Điều 3. Giải thích từ  ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp quân đội là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Quốc phòng 
quản lý, bao gôm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều ỉệ được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc cử người đại 
diện theo ủy quyền;

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có 
vốn góp của Nhả nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quoc phòng cử 
người đại diện theo ủy quyền.

2. Người đại diện theo ủy quyền đổi với phần vổn nhả nước tại doanh 
nghiệp (sau đây gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Bộ Quôc phòng cừ 
làm đại diện để thực hiện quyên, ữách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Quôc phòng tại 
doanh nghiệp.

Điều 4. Phân công, Jphân cấp thực hiện các quyền, trách  nhiệm và 
nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp quân đội

1. Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện hoặc phân công cho các cơ quan 
chức năng của Bộ Quốc phòng; phân cấp cho đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ 
Quốc phòng; giao cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Người đại 
diện theo ủy quyền thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sờ hữu 
nhà nước,

2. Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên mà Nhà nước nam giữ ĩ 00% vốn điều lệ do các doanh nghiệp quân đội 
và doanh nghiệp nhà nước làm chù sở hữu thì mỗi tổ chức thực hiện quyền, 
nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp theo quy 
định của Luật doanh nghiệp.

Chương II
PHÂN CÔNG, PHÂN CÁP THựC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM,

n g h Ia  v ụ  Củ a  Bộ  q u ố c  p h ò n g  Đố i v ớ i  d o a n h  n g h iệ p

QUÂN ĐỘI LÀ CỔNG TY TRÁCH NHIỆM HỬƯ HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN 100% VÓN NHÀ NƯỚC

Mục 1
QƯỶỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA v ụ  CỦA B ộ  QUÓC PHÒNG

Điều 5. Các quyền, trách  nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Đổi với Tập đoàn kinh tế nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao 
cho Bộ Quốc phòng quản lý

a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ 
và ngành, nghề kinh doanh; tồ chức lại, chuyển đoi sở hữu, giải thể và yêu cầu 
phá sản. Tham định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập công



3

ty con 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, 
văn phòng đại diện và các đon vị hạch toán phụ thuộc khác;*

b) Trình Chính phủ ban hành Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
c) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều 

chỉnh vốn điều lệ;
d) Đe nghi Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 

nhiệm, từ  chức, khen thưởng, kỳ luật Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đông thành 
viên hoặc Tổng giám đốc công ty;

đ) Đe nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kể hoạch sản xuất 
kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm;

e) Quyết định bồ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ  chức, khen thường, 
kỳ luật thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên 
chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành;

g) Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị hàng năm, 
danh mục các dự án đâu tư  nhóm A, B hãng năm và thông báo Bộ Kê hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính để tồng hợp, giám sát;

h) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của tập đoàn 
kinh tế nhà nước tạỉ các doanh nghiệp; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện 
tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

i) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hon 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại 
Điều lệ tập đoàn; phê duyệt chủ trương vay Ĩ1Ợ nước ngoài của tập đoàn kinh tế 
nhà nước và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

k) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, 
Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành, quỹ lương hằng năm của Hội 
đồng thành viên sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội;

1) Chấp thuận để Hội đồng thành viên phê duyệt báo cáo tài chính, phân 
phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

m) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án tổng thể sắp xép, đổi 
mới tập đoàn kinh tế nhà nước.

2. Đối với công ty do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập
a) Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tồng thể sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp quân đội;
b) Quyết định thành lập công ty sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đề án;
c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại

diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của công ty;
d) Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và ngành, nghề kinh

doanh của công ty;
đ) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
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e) TỔ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty sau khi Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể;

g) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong 
quá trình hoạt động của công ty sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

h) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, kỷ luật 
Chủ tịch vả thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tông giám 
đốc, Phó Tổng gỉám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và trả lương 
cho chức danh Kiểm soát viên;

i) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch xây dựng 
đơn vị hàng năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B;

k) Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại 
các doanh nghiệp; phê duyệt việc tiếp nhận doanh nghiệp tự  nguyện tham gia 
làm công ty con, công ty liên kêt;

1) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hom 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được 
quy định tại Điều lệ công ty; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của công 
ty và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận;

m) Quyết định lương của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên 
hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên do mình bô 
nhiệm; quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

n) Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt 
báo cáo tài cĩiính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

o) Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành 
pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến 
lược, kê hoạch; việc thực hiện chê độ tuyên dụng, tiên lương, tiên thưởng của 
công ty. Đánh giá việc thực hiện mục tiểu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh 
được giao và kết quà hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh 
giá đối vớỉ Chù tịch và thành viên Hội đông thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 
Kiểm soát viên, Tống giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, 
Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty.

Điều 6. Nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty.
2. Tuân thử Điều lệ công ty.
3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty 

trong phạm vi số vốn điều lệ cùa công ty; xác định và tách biệt tài sản của chủ 
sở hữu nhà nước và tài sản của công ty.

4. Tuân thủ pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và 
họp đồng vảỷ, cho vay của công ty.

5. Bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty.
6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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Mục 2

PHÂN CÔNG, PHÂN CẮP THựC HIỆN CÁC QƯYÈN,
TRÁCH NHIỆM CỦA B ộ QUỐC PHÒNG

Điều 7. Quyền, trách nbỉệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiền quyền, trách nhiệm theo quy định tại 
Điều 5 của Thông tu  này và các quyên, trách nhiệm sau đôi với công ty trực 
thuộc Bộ Quốc phòng:

1. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chức, khen thưởng, 
kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng 
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên và trả lương 
cho chức danh Kiểm soát viên.

2. Phê duyệt quy ché hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty.
3. Quyét định lương của Chù tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc 

Chủ tịch công ty, Tông giám đôc, Giám đôc, Kiêm soát viên do mình bô nhiệm; 
quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty trên cơ sở ý 
kiến thẩm định của Cục Kinh tế.

4. Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt 
báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 
trên cơ sờ ý kiến thẩm định của Cục Tài chính,

5. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch xây dựng đơn vị 
hàng năm.

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị cấp đầu mối trực 
thuộc Bộ Quốc phòng

Đon vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng là  cấp trên trực tiếp của 
doanh nghiệp quân đội do mìrih quản lý, có các quyền, trách nhiệm sau đây:

1. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:
a) Thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, 

chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản cồng ty;
b) Đề án thành lập công ty 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ 

chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ 
thuộc khác;

c) Ban hành điều lệ, sừa đổi và bổ sung điều lệ cùa công ty;
đ) Mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của công ty;
đ) Phê duyệt chiển lược phát ừiểạ, xây dựng đơn vị, danh mục các dự án 

đầu tư nhóm A, -B hằng năm của công ty và thông báo “ 'Cục Kinh tế, Cục Ke 
hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính để tổng hợp, giám sát;

e) Việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giâm vốn của công ty tại các doanh 
nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, 
công ty liên kêt;
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g) Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại công ty;
h) Chủ. Ịnromg vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 

50% vốn điều lệ hoặc một tỷ ỉệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điêu lệ công ty.
2. Phê duyệt quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty.
3. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị hàng năm 

của công ty báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tể).
4. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tông giám đôc, Giám đôc, Kiêm soát viên 
chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiêm soát viên chuyên ngành.

5. Quyết định lương của Chử tịch và thành viên Hộỉ đồng thành viên, 
Tổng giám đốc. Giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành do cấp mình bổ nhiệm, 
quỹ lương hằng năm của công ty và báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế).

6. Thẩm định và chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công 
ty báo cáo Bộ Quôc phòng phê duyệt báo cáo tài chính, phân phôi lợi nhuận, 
trích lập và sự dụng các quỹ.

7. Xây đựng và báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đề án sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp do mình quản lý.

8. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành 
pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến 
lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thường của 
công ty do mình quản lý. Đánh giá việc thực hiện mực tiêu, nhiệm vụ, ngành, 
nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của công ty. Đánh giá đối với Chủ tịch Công ty và thành viên Hội đồng thành 
viên, Kiểm soát viên chuyên ngành, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ke 
toán trưởng trong việc quản lý, điều hành công ty.

Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Cục Kỉnh tế/BỘ Quốc phòng

1. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh 
nghiệp quân đội, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tham mưu cho Bộ trường Bộ Quốc 
phòng trong công tác sắp xếp, đồi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội. 
Tổng hợp và hoàn chỉnh Đe án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp quân đội trình Bộ trưởng Bộ Quôc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
về chủ trương thành lập doanh nghiệp quân đội là công ty ừách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (bao gồm cả công ty con trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con) 
để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trình Bộ Tổng tham mưu (qua Cục Quân lực) thẩm định báo cáo Bộ 
trường Bộ Quốc phòng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sờ 
hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp quân đội là công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên (bao gồm cả công ty con trong tổ hợp công ty mẹ 
- công ty  con).
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4. Trình Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trường Bộ Quốc phòng 
phê duyệt Đê án ệóp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên, công ty cô phân có vôn góp của công ty (bao gôm cà công ty con trong 
tô hợp công ty mẹ - công ty con).

5. Trình Bộ trường Bộ Quốc phòng:
a) Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được 

giao, kết quả hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;
b) Ban hành điều lệ công ty;
c) Ban hành Quy ché hoạt động của Kiểm soát viên công ty trực thuộc Bộ 

Quốc phòng;
d) Quyết định việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại công ty;
đ) Quyét định việc bồ sung hoặc cắt giảm ngành, nghề kinh doanh cùa 

công ty;
e) Quy định chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành 

công ty cô phân;
g) Quy định quản ]ý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với 

công ty;
h) Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị hàng năm 

các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng;
i) Phê duyệt chiến lược phát triển, kể hoạch dài hạn của công ty;
k) Việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết của công ty;
1) Quyết định xếp hạng công ty.
6. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Bộ 

trường Bộ Quốc phòng về tình hình hoạt động của công ty/
7. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Thủ trường Bộ Quốc phòng giao, 

chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện 
giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động cùa công ty.

8. Thẩm định báo cáo Bộ trường Bộ Quốc phòng quyết định lương của 
Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám 
đốc, Giảm đốc, Kiểm soát viên; quỹ lương hằng năm của Hội đồng thành viên 
hoặc Chủ tịch cồng ty tại các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng.

9. Có ý kiến với cơ quan Bộ Quổc phòng và đơn vị cấp đầu mối trực 
thuộc Bộ Quốc phòng về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công 
ty; việc tăng giảm vốn điều lệ, đầu tư mua, bán, thanh lý tài sản, chấp hành Điều 
lệ doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên, việc tổ chức, sắp xếp 
lại, giải thể, phá sản và thành lập các công ty con, công ty liên kết và các vấn đề 
có liên quan đến tổ chức, hoạt động của công ty.

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

1. Trình Bộ trường Bộ Quốc phòng quy định chế độ quản lý tài chính, 
phân phối lợi nhuận, trích lập và sử đụng các quỹ; chế độ quản lý, sử dụng, bảo
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toàn và phát triển vốn; chế độ báo cáo và công khai tài chính; cơ chế giám sát, 
kiểm tra thực hiện đối với công ty.

2. Trình Bộ trường Bộ Quốc phòng báo cáo Thù tướng Chính phủ hoặc 
theo thẩm qụỵền quyết định mức vốn điều lệ và điều chỉnh vôn điêu lệ của công 
ty sau khi có văn bản thỏa thuận cùa Bộ Tài chính.

3. Căn cứ theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, xây dựng quy 
định về tiêu chuẩn, điều kiện Ke toán trưởng của công ty.

4. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về tình hình tài chính của công ty.

5. Thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tài 
chính của công ty.

6. Chủ trì công tác quyết toán tài chính hàng năm của công ty; chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện thanh tra, 
kiểm ừa, giám sát, kiêm toán việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát ữiên vôn 
của công ty. _

7. Thẩm định trình Bộ trường Bộ Quốc phònệ quyết định việc thanh ỉý tài 
sản, vay, cho vay, việc nắm giữ tăng, giảm, thoái von tại doanh nghiệp khác của 
công ty.

8. Chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế cùng với Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính thực hiện các nội dung quản lý tài 
chính có líêiì quan khi bàn giao các doanh nghiệp từ Bộ Quốc phòng về Tổng 
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

9. Có ý kiến đối với các vấn đề:
a) Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội 

trước khi trình Quân ủy Trung ương và Thù tướng Chính phù;
b) Việc thành lập công ty con 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có 

vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ;
c) Đe án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ 

Quốc phòng trực tiếp quản lý;
d) Việc đầu tư tăng năng lực của công ty; việc tiếp nhận công ty con, công 

ty liên kết.

Điều 11. Quyền, trách nhiệm của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BỘ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng thực hiện hướng 
dẫn, giám sát, kiểm ữ a các hoạt động đầu tư  tăng năng ]ực và thương mại quân 
sự của công ty.

2. Chủ trì, phối họp vái các cơ quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng phê duyệt danh mục các dự án nhóm A, B, các dự án đầu tư phát triển 
thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng tại công ty.

3. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp, báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Quổc phòng về tiến độ và kết quả thực hiện các dự án nhóm A, B và
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các dự án đầu tư phát ừiển thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng đã phê duyệt 
đối với công 1y.

4. Có ý kiến tham gia đối với các vấn đề:
a) Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội 

tnrớc khi trình Quân ủy Trung ưcmg và Thủ tướng Chính phủ;
b) Việc thành lập công ty con 100% vổn nhà nước, công ty cổ phần có 

vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ cùa các công ty;
c) Đề án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ 

Quốc phòng trực tiếp quản lý;
đ) Chù trương góp vốn, nắm giữ, tăng giảm vốn củalập  đoàn kinh tế giao 

cho Bộ Quốc phòng quản lý và các công ty;
đ) Chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, kể hoạch sản 

xuất kinh doanh và xây dụng đơn vị của các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng;
e) Việc đầu tư  tăng năng lực của công ty, việc tiếp nhận công ty con, công 

ty liên kết và các nội dung quy dính tại ldhoàn 2 ,3 ,4 ,5 , Điều 9 của Thông tư này.

Điều 12. Quyền, trách nhiệm của Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp Thủ trưởng Tổng cục 
Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nhũng nội dưng về cán bộ và công tác cán 
bộ. Hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ theo Quy chế công tác oán bộ của 
Quân ùy Trung ương và các hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

2. Có ý kiến đốỉ với các vấn đề:
a) Đe án tổng thể sắp xép, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội 

trước khi trình Quân ủy Trưng ương và Thủ tướng Chính phù;
b) Việc thành lập công ty con 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có 

vón nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ của các công ty thuộc Bộ Quốc phòng;
c) Đề án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mọt thành viên do Bộ 

Quốc phòng trực tiếp quản lý;
d) Dự thảo điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế kiểm soát viên công ty.

Điều 13. Quyền, trách nhiêm của Cục Quân lực/BỘ Tổng tham mưu

1. Trình Bộ Tổng tham mưu thẩm định, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và 
Phát triển doanh nghiệp quân đội trình Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng phương án sắp xếp, đổi mói và phát triển doanh nghiệp 
quân đội thuộc khôi sản xuât, sửa chữa vũ khí trang bị.

2. Trình Bộ Tổng tham mưu thẩm định báo cáo Thường vụ Quân ủy 
Trung ương và Bộ trường Bộ Quốc phòng quyết định:

a) Thành lập các doanh nghiệp quân đội là công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (bao gồm cả công ty con ừong tổ họp công ty mẹ - công ty con) 
sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
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b) Tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu càu phá sản đối với 
công ty (bao. gồm cả công ty con trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con) sau khi 
được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

c) Thành lập các xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự 
nghiệp công lập và các đan vị phụ thuộc của doanh nghiệp quân đội là công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Có ý kiến đối với các vấn đề:
a) Đề ẳn tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội 

trước khi trình Quân úy Trung ương và Thủ tướng Chính phủ;
b) Việc thành lập công ty con 100% vốn nhà nưởc, công ty cổ phần có 

vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ của các công ty thuộc Bộ Quôc 
phờng;

c) Đề án thành ỉập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ 
Quốc phòng trục tiếp quản lý;

d) Dự thảo điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty, ngành nghề kinh 
doanh, việc mua, bán, thanh lý tài sản và quy chế kiểm soát viên công ty.

Điều 14. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng tbành viên, Chủ tịch công ty

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại 
công ty, cố các quyền, trách nhiệm sau đây:

1. Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu, chiến lược, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư  phát triển 5 năm của công ty sau khi đề 
nghị và được cấp có thầm quyền phê duyệt,

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ké hoạch đàu tư 
phát triển hàng năm của công ty sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

3. Đề nghị cấp có thẩm quyền việc bổ nhiệm, bổ nhiệm ]ại, miễn nhiệm, 
từ chức, khen thường, kỷ luật đôi với Chủ tịch và thành viên Hội đông thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó 
giám đốc công ty, Ke toán trưởng công ty.

5. Đe nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu càu phá sản công ty.

6. Sau khi được đồng ý về chủ trương của Bộ trưởng Bộ Quổc phòng, xây 
dựng và báo cấo cấp có thẩm quyền Đề án góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của 
công ty tại các doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết,

7. Cừ Người đại diện phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác; 
giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của công ty theo quy định cùa 
pháp ỉuật và của Bộ Quôc phòng.

8. Quyết định hoặc ủy quyền Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định dự án 
đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tàí sản trong phạm vi thẩm quyền được 
quy định tạrĐ iều lệ công ty, các quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

9. Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài.
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10. Thực hiện việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, vãn phòng 
đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác sau khi đề nghị và được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

11. Quy định các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Phê duyệt báo cáo 
tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được cấp. có 
thẩm quyền chấp thuận.

12. Quyết định lương đối với các chức danh do Hội đồng thành viên hoặc 
Chủ tịch công ty bổ nhiệm.

13. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ 
của công ty.

14. Thực hiện Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty đối với công ty con 100% vốn nhà nước:

a) Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kỉnh doanh; tổ chức lại, 
chuyển đổi sở  hữu, giải thể và yêu cầu phá sản sau khi được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
c) Đề nghị mức vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều ỉệ trong 

quá trình hoạt động của công ty;
d) Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhỉệra, từ 

chức, khen thường, kỳ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc 
Chủ tịch công ty, Tồng giám đốc, Giám đốc, Kiểm soát viên;

đ) Phê duyệt chiển lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
phát triển 5 năm;

e) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tẩi sản có giá trị bằng 
hoặc ỉ ớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định 
tại Điều lệ của công ty;

g) Phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và 
sử đụng các quỹ.

15. Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt Đề án tổng thể.

16. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo Bộ trường Bộ 
Quốc phòng (qua Cục Kinh tế) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty hoặc những việc đột xuất xẩy ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh và xây dựng đơn vị.

17. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng 
quy định của pháp luật vả các quyết định của Bộ Quốc phòng; quản lý sử dụng, 
bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho Bộ Quốc phòng 
về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, 
không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao hoặc nhũng trường 
họp sai phạm khác.
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PHÂN CÔNG, PHÂN CÁP THựC HIỆN NGHĨA v ụ  CỦA B ộ  QUÓC PHÒNG

Điều 15. Nghĩa vụ đầu tư  đủ vốn điều lệ

1. Bộ Quốc phòng có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ đối với công ty . Đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định mức vốn điều lệ và điều chỉnh vôn điều lệ 
của tập đoản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều 
lệ đối với công ty con 100% vốn do mình quản lý.

Điều 16, Nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ công ty

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa 
vụ tuân thủ Điều lệ công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
quyết định không đúng thẩm quyền.

Điều 17. Nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác

1. Bộ Quốc phòng có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong 
phạm vi số vốn điều lệ cùa công ty.

2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc công 
ty phải quản lý và điều hành công ty bảo đàm khả năng thanh toán các khoàn nợ 
và nghĩa vụ tài sản khác; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu và tài sản 
của công ty.

3. Giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác cùa 
các công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Đơn vị cấp đàu mối trực thuộc Bộ Quốc 
phòng giám sảt, kiểm tra, đánh giá các khoân nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 
công ty được Bộ Quốc phòng giao quản lý. Trường hợp phát hiện công ty gặp 
khó khăn tr-ong thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, Cục Tài 
chính/BỘ Quốc phòng và Đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng yêu 
cầu và chỉ đạo công ty có để án khắc phục và báo cáo cấp cỏ thẩm quyền xem 
xét, quyêt định.

Cục Tài chính định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
tình hìrìh các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

4. K h f công ty lâm vào tình ừạng phá sản, Cục Kinh tế/BỘ Quốc phòng, 
Đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo Hội đồng thành viên, 
Chủ tịch công ty, Tồng giám đốc, Giám đốc công ty thực hiện thủ tục yêu cầu 
phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều 18. Nghĩa vụ trong phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài 
sản và họp đòng vay, cho vay

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sờ hữu có nghĩa 
vụ thực hiện đúng tham quyền, đúng pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, 
mua, bán tài sân, hợp đồng vay, cho vay của công ty; giám sát thực hiện các 
quyết định và phê duyệt của mình.

Mục 3
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2. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đổc, Giám đốc công 
ty phải thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản, họp đồng vay, cho vay của 
công ty theo đúng chủ trương phê duyệt và quy định của pháp ỉuật.

Điều 19- Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa 
vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của công ty; bảo đảm để Hội đồng 
thành viên, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc chủ động quản lý, điều hành có 
hiệu quả công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương III
PHÂN CÔNG, PHÂN CÁP THựC HIỆN CÁC QƯYÈN, TRÁCH NHIỆM CỦA 

B ộ  QUÓC PHÒNG ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI MÀ
NHÀ NƯỚC NẤM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 20. Quyền, trách  nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đàu tư vào 
doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 
chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, 
thường, phụ cấp và các ỉợi ích khác của Người đại diện. Đánh giá đối với Người 
đại điện.

2. Chấp thuận để Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ tại doanh 
nghiệp đôi với những nội dung sau:

a) M ục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và 
yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của đoanh nghiệp;
c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động 

vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc 
mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử 
lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bô nhiệm, kiên 
nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Giám 
đốc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thường và lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quản ừị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; sô lượng thành viên Hội đông 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc doanh 
nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu 
tư phát triển 5 nãm của doanh nghiệp;

e) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện
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và các đơn vị-hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện 
tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

g) Chủ trương mua, bán tài sản vả hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% vốn điêu lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 
quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp;

h) Báo cáo tài chính, phân phối lại nhuận, trích lập và sử đụng các quỹ, 
mức cổ tức hằng nãm;

i) Chế độ tuyển đụng; chế độ thù lao, tiền ỉương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
3. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường 

xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quân lý, sử 
đụng, bảo toàn vả phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiên 
lược, kê hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kẽt quả 
hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,

4. Đê nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm 
giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Điều 21. Quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Trình Thử tướng quyết định Đe án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm 
vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp chuyên đổi, cổ phần hóa thuộc Bộ 
Quốc phòng.

2. Chấp thuận để Người đại điện thực hiện những nội dung sau khi có ý 
kiên băng văn bản cùa cơ quan chức năng Bộ Quôc phòng:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và 
yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
c) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thòi điểm và phương thức huy động 

vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần cùa từng loại được quyền chào bán; việc 
mua lại trên 1’0% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

d) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thường, xử 
lỷ vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chù 
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến 
nghị miễn nhiệm, ký hợp đồnệ, chấm dứt hợp đồng vói Tổng giám đốc, Giám 
đốc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thường và lợi ích khác của thánh 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số ỉượng thành viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh 
nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu 
tư phát triển-5 năm của doanh nghiệp;

e) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện
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và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nnạn aoann ngniẹp tự nguyện 
tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

g) Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% vốn điều lệ cùa doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác rứiỏ hơn quy định tại 
Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

h) Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dựng các quỹ, 
mức cổ tức hằng năm;

i) Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Điều 22. Quyền» trách nhiệm của đơn vị cắp đầu mối trực thuộc Bộ 
Quốc phòng

1. Trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp thuận các nội dung nêu tại khoản 
2, Điều 21, Thông tư  này để người đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 
mình theo quy định của pháp luật.

2, Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Quân độì nhân dân Việt Nam, 
quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định 
việc cử, miễn nhiệm, đánh giá, khen thường, thay đổi người đại diện phần vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 23. Quyền, trách nhiệm của Cục Kinh tế/BỘ Quốc phòng

1. Căn cứ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giám sát, kiểm tra 
việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh 
nghiệp thông qua người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Thẩm định, trinh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp thuận để Người đại 
diện thực hiện quyền và nghĩa vụ tại doanh nghiệp đối với những nội dung sau:

a) M ục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và 
yêu cẩu phá sàn doanh nghiệp;

b) Thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các 
đon vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham 
gia làm công ty con, công ty liên kết;

c) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
d) Vỉệc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thường, xử 

lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đe cử để bổ nhiệm, kiến 
tiẹhị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Giám 
đoc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành v iên ,,thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đông 
quàn trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc doanh 
nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu 
tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp;
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e) Chế độ tuyển đụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh 
nghiệp.

3. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng việc thực hiện kế 
hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghê kinh doanh của doanh nghiệp quản 
lý. Phổi hợp với Đơn vị đàu mối trực thuộc Bộ được giao quản lý doanh nghiệp 
yêu cầu Người đại điện báo cáo để thục hiện giám sát, kiêm tra đỉnh kỳ hãng năm.

Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

1. Căn cứ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tiến hành quần lý 
tài chính, phân phối lọi nhuận, trích lập và sử đụng các quỹ; chê độ quản lý, sử 
đụng, bảo toàn và phát triên vôxi; chê độ báo cáo vả công khai tài chính; cơ chê 
giám sát, kiểm ữa thực hiện.

2. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng về hiệu quả sử 
dụng, bảo toàn và phát triên vôn Nhà nước của doanh nghiệp. Phôi hợp với Cục 
Kinh tế/BỘ Quốc phòng, Đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ được giao quản lý 
doanh nghiệp, yêu cầu Người đại diện báo cáo đê thực hiện giám sát, kiêm ứa 
định kỳ, thường xuyên việc quản ỉỷ, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà 
nước đầu tư vào doanh nghiệp.

3. Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp thuận để Người đại 
diện thực hiện quyền và nghĩa vụ tại doanh nghiệp đối với những nội dung sau:

a) Việc tăng hoặc giảm vổn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động 
vốn; loại cổ phần và tổng, số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc 
mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

b) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vổn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác;

c) Chủ trương mua, bán tài sân và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ ỉệ khác nhỏ hơn 
quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp;

d) Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, 
mức cồ tức hằng năm.

Điều 25. Quyền, trách  nhiệm của Ngưòi đại diện

1. Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ 
sờ hữu nhà nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ 
được Bộ Quốc phòng giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 
20 Thông tư này; báo cáo kịp thòi cho các cơ quan chức năng có liên quan của 
Bộ Quốc phòng về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả 
năng thanh toán, không hoàn thành kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ hoặc những 
trường hợp sai phạm khảc.

2. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, người đại diện phải báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Kỉnh tế) về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty hoặc những việc đột xuât xẩy ra liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.
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PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THựC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA 
B ộ QUỐC PHÒNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA B ộ  

QUỐC PHÒNG KHỐNG QUÁ 50% VỐN ĐIỂU LỆ

Điều 26. Quyền, trách  nhiệm của Bộ Quốc phòng r

1. Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại 
doanh nghiệp; thực hiện các quyển của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy 
định của pháp luật và Điểu lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoàn 
nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vỉ số vốn mà Nhà 
nước đã góp vào doanh nghiệp.

2. Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành 
viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện tại doanh 
nghiệp; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại 
diện; đánh giá đối với Người đại diện.

3. Yêu càu Người đại diện thực hiện các nội đung đã được giao quy định 
tại Khoản 4 Điều này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định 
khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng 
vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội 
dung sau của doanh nghiệp:

a) M ục tiêu, nhiệm vụ vả ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và 
yêu cầu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
c) Việc tăng hoặc giảm vón điều lệ; thời điểm và phương thức huy động 

vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc 
mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bản của mỗi loại;

d) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử 
lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát; đề cử để bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Giám đốc doanh 
nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thảnh viên Hội đồng 
quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 
đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đổc doanh nghiệp;

đ) Chiến lược, kế hoạch sàn xuất kỉnh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 
5 năm của doanh nghiệp;

e) Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi 
nhánh, văn phòng đại điện;

g) Chủ ừưcmg đầu tư, mua, bán tài sản và họp đồng vay, cho vay có giá trị 
bằng hoặc ỉớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trortg báo cáo tài chính tại

Chương IV
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thời điểm công bố gàn nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được 
quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp;

h) Báo cáo tài chính hằng nãm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử 
dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm của doanh nghiệp.

5. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường 
xuyên, đánh g iá  hiệu quà sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp,

Điều 27. Quyền, trách nhiệm của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng

1. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm 
giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

2. Chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định 
mức lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khốc của Người đại diện; đổnh giá 
đổi với Người đại diện.

3. Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội đung quy định 
tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư này.

4. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường 
xuyên, đánh giá hiệu quà sử dụng vổn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 28. Quyền, trách nhiệm của đơn vị cấp đầu mối trực thuộc Bộ 
Quốc phòng

1. Trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp thuận các nội dung nêu tại khoản 
2, Điều 21, Thông tư này để người đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 
mình theo quy định của pháp luật.

2. Căii cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, 
quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trường Bộ Quốc phòng quyết định 
việc thay đổi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 29. Quyền, trách nhiệm của Cục Kinh tế/BỘ Quốc phòng

1. Thẩm định, trình B ộtrường Bộ Quốc phòng chấp thuận để Người đại 
diện có ý kién và tham gia biểu quyết với những nội dung sau tại cuộc họp của 
doanh nghiệp:

a) M ục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và 
yêu càu phá sản doanh nghiệp;

b) Điều lệ, sửa đồi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
c) Việc đề cử để bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử 

lý vỉ phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến 
nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chẩm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Giám 
đôc doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thường và lợi ích khác của thành 
viên Hội đồng quàn trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đòng 
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc doanh 
nghiệp;
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d) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu 
tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp;

đ) Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.
2. Định kỳ hằng nãm tổng họp, báo cáo Bộ Quốc phòng việc thực hiện kế 

hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh cửà doanh nghiệp. Phối 
hợp với Đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ được giao quàn lý doanh nghiệp yêu càu 
Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hằng nãm.

Điều 30. Quyền, trách nhiệm của Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng

1. Căn cứ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng tiến hành đánh giá 
hiệu quả hoạt động đầu tư von tại doanh nghiệp. "

2. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường 
xuyên và thanh tra theo quy định việc quản lý, sừ dụng, bảo toàn và phát triển 
vôn nhà nước đâu tư vào doanh nghiệp.

3. Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp thuận để Người đại 
diện có ý kiến và tham gia biểu quyết với những nội dung sau tại cuộc họp của 
doanh nghiệp:

a) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động 
vốn; loại cồ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc 
mua lại trên 10% tổng so cổ phần đã bán của mỗi loại;

b) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tãng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện 
và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doầnh nghiệp tự nguyện 
tham gia lảm công ty con, công ty liên két;

c) Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 
quy định tại Điều ]ệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp;

d) Báo cáo tài chính, phân phoi lợi nhuận, trích lập và sử đụng các quỹ, 
mức cổ tức hằng năm.

4. Thẩm định, trình Bộ trưởng chấp thuận việc tăng, giảm vốn điều lệ; 
thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của 
từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cố phần đã bán 
của mỗi loại đối vói doanh nghiệp quân đội sau cổ phần hóạ.

Điều 31. Quyền, trách  nhiêm của Ngưòi đại diện

1. Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ 
sở hữu nhà nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ 
được chủ sở hữu nhà nước giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 4 
Điều 26 Thông tư này; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp 
hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành kể 
hoach, mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

2. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, người đại diện phâi báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế) về tình hình hoạt động sản
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xuất kinh doanh của công ty hoặc những việc đột xuất xẩy ra liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2013.
Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

ỉ . Cục Kinh tế/BỘ Quốc phòng
a) Chủ. trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quôc phòng hàng 

năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng việc thực hiện các quyền, trách nhiệm 
và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp quân đội;

b) Tiến hành giám sát, kiểm tra các công ty, doanh nghiệp theo nội dung 
phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng.

2. Cục Tài chính/BỘ Quôc phòng tiên hành giám sát, kiêm tra công ty,
doanh nghiệp theo nội dung phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của Bộ
Quốc phòng

3. Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phổi hợp với Cục Kinh tế/BỘ Quốc 
phòng, Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng t ìn h  Bộ trưởng kế hoạch thanh tra hàng 
năm đối với doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 
định của Bộ Quốc phòng.

4. Cátì' cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng căn cứ nhiệm vụ được 
phân công, phối hợp với Cục Kinh tế/BỘ Quốc phòng, Cục Tài chính Bộ Quốc 
phòng, tiến hành giám sát, kiểm tra doanh nghiệp quân đội theo nội dung phân 
công thực hiện quyền và nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng.

5. Thủ trưởng đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, Hội đồng thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ l à  công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và người đại diện 
theo ủy quyền đối với phần 1 ì nước đầu tư vào doanh nghiệp có trách 
nhiệm thi hành Thông tư  này./

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (đẻ.báo cáo);
- Thủ ưưởng Bộ Quốc phòng;
- Các dơn vị trực thuộc Bộ;
- Các doanh nghiộp thuộc Bộ;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Lưu: VT, THBĐ; Ha92.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Hữu Đức


